
BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số:293 /KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An)

TT Huyện, xã

Đ
ạt

 số
 ti

êu
 c

hí
 đ

ến
 1

2/
20

24  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024; KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025
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A B D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1  Xã Lê Lai 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2  Xã Đức Long 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3  Xã Đức Xuân 17 x x x x x x x x 2025 2025 x x x x x x x x x

4  Xã Lê Lợi 12 x x x x 2025 2025 x x 2025 2025 2025 x 2025 x x x 2025 x x

5  Xã Vân Trình 12 x x x x 2025 2025 2025 x 2025 2025 2025 x x x x x 2025 x x

6  Xã Thụy Hùng 12 x x x x x 2025 2025 x x x x 2025 x x x

7  Xã Trọng Con 12 x x x x x 2025 x x x x x x x

8  Xã  Thái Cường 11 x x x 2025 x 2025 2025 x x x x x x x

9  Xã Kim Đồng 12 x x x x x 2025 x x x x x x x

10  Xã  Đức Thông 10 x x x 2025 x x x x x x x

11  Xã Canh Tân 10 x 2025 x x 2025 x x x x x x x

12 Xã Minh Khai 9 x x 2025 2025 2025 x x x x x x x

13 Xã Quang Trọng 9 x x 2025 2025 x x x x x x x
Tổng cộng 164 13 6 13 10 4 3 7 8 2 2 3 13 11 13 13 12 5 13 13

Tỷ lệ % 12,6 100 46,15 100 76,92 30,77 23,08 53,85 61,538 15,38 15,38 23,08 100 84,62 100 100 92,3 38,46 100 100

Ghi chú: x: Là tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xã NTM giai đọan 2021-2025         
2025: Là tiêu chí xã phấn đấu thực hiện năm 2025
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 BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM  2025
(Kèm theo Kế hoạch số:293/KH-UBND ngày   19  tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An)

TT Tên xã

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2024, KẾ HOẠCH
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Xã Lê Lai 8 x x x x x x x x 0

2 Xã Đức Long 3 x x x 15.1 19.2 0

Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú: "x" là các tiêu chí đã thực hiện đạt

15.1;19.2: là chỉ tiêu xã phấn đấu thực hiện năm 2025
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 BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÓM NÔNG THÔN MỚI  NĂM  2025
(Kèm theo Kế hoạch số:293  /KH-UBND ngày 19tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An)
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 16 TIÊU CHÍ XÓM NÔNG THÔN MỚI
  NĂM 2024, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Xã Đức Xuân

1 Xóm Nà Tục 13 x x x 2025 x x x 2025 2025 x x x x x x x 3

2 Xóm Pác Lũng 13 x x 2025 x x x x 2025 2025 x x x x x x x 3

3 Xóm Pác Khoang 13 x x x x x x x 2025 2025 x x x x x x 2025 3

4 Xóm Nà Pá 14 x x x x x x x 2025 2025 x x x x x x x 2

5 Xóm Tục Ngã 14 x x x x x x x 2025 2025 x x x x x x x 2

II Xã Vân Trình

1 Xóm Phặc Sliến 12 x x x 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x x x x 4

2 Xóm Bó Dường 11 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x x x x 5

3 Xóm Hồng Sơn 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6

4 Xóm Bản Cắn 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6

5 Xóm Nà Tán 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6

6 Xóm Bản Muồng 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6

7 Xóm Lũng Xỏm 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6
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8 Xóm Lũng Mằn 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6

9 Xóm Nà Ảng 10 x x 2025 2025 x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 6

III Xã Lê Lợi

1 Xóm Nà Tậu 11 x x 2025 x x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 5

2 Xóm Nà Niếng 11 x x 2025 x x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 5

3 Xóm Bản Siền 11 x x 2025 x x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 5

4 Xóm Bản Bung 11 x x 2025 x x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 5

5 Xóm Bản Pằng 11 x x 2025 x x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 5

6 Xóm Bản Nhận 11 x x 2025 x x x x 2025 2025 2025 x x x 2025 x x 5

Cộng 182 16 16 5 6 16 16 16 0 0 5 16 16 16 7 16 15 74

Ghi chú: x: Là tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xóm NTM giai đọan 2021-2025         
       2025: Là tiêu chí xóm phấn đấu thực hiện năm 2025
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 BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÓM NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số:293/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An)
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 16 TIÊU CHÍ XÓM NÔNG THÔN MỚI
  NĂM 2024, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM  2025
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Xã Đức
Long

1.1 Xóm Bản Mới 9 x x x x x 2025 2025 2025 2025 2025 2025 x 2025 x x x 7

1.2 Xóm Bản Viện 9 x x x x x 2025 2025 2025 2025 2025 2025 x 2025 x x x 7

2 Xã Lê Lai

2.1 Xóm Nà Cốc 9 x x x x x 2025 2025 2025 2025 2025 2025 x 2025 x x x 7

2.2 Xóm Nà
Danh 9 x x x x x 2025 2025 2025 2025 2025 2025 x 2025 x x x 7
Cộng 36 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 28

Ghi chú: x: Là tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu giai đọan 2021-2025         
2025: Là tiêu chí xóm phấn đấu thực hiện năm 2025
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